
Tuần 1 2

Ngày 18, 19/ 2/2023 25, 26/ 2/2023

ĐHLT 

GDMNK9B1
34

Nghề giáo viên mầm non

Tiết 1 - 4

Hồng Anh

P204C

Học thứ 7, CN

Nghề giáo viên mầm non

Tiết 1 - 4

Hồng Anh

P204C

Học thứ 7, CN

ĐHLT 

GDMNK9B2
35

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1 - 4

Vũ Thị Thùy

P302C

Học thứ 7, CN

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1 - 4

Vũ Thị Thùy

P302C

Học thứ 7, CN

ĐHLT 

GDMNK10A1
43

Phương pháp cho trẻ khám phá môi 

trường xung quanh

Tiết 1-4

Trần Thị Vân

P202C

Học thứ 7, CN

Phương pháp cho trẻ khám phá môi 

trường xung quanh

Tiết 1-4

Trần Thị Vân

P202C

Học thứ 7, CN

ĐHLT 

GDMNK10A2
40

Văn học trẻ em

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Thái

P402C

Học thứ 7, CN

Văn học trẻ em

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Thái

P402C

Học thứ 7, CN

ĐHLT 

GDMNK10B
55

Phương pháp giáo dục thể chất cho 

trẻ mầm non

Tiết 1-4

P404C

Học thứ 7, CN

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ 

mầm non

Tiết 1-4

Nhà thi đấu đa năng

Phạm Cẩm Hùng

Học thứ 7, CN

ĐHLT 

GDMNK11A
46

Giáo dục học mầm non

Cô Tuyên

Tiết 1-4

P203C

Học thứ 7, CN

Giáo dục học mầm non

Cô Tuyên

Tiết 1-4

P203C

Học thứ 7, CN

Lớp

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022

CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY



ĐHLT 

GDMNK11B
15

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1 - 4

Vũ Thị Thùy

P302C

Học thứ 7, CN

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1 - 4

Vũ Thị Thùy

P302C

Học thứ 7, CN



3 4 5

4,5/ 3/ 2023 11,12/ 3/ 2023 18,19/ 3/ 2023

Nghề giáo viên mầm non

Tiết 1 - 4

Hồng Anh

P204C

Học thứ 7, CN

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1 - 4

Trịnh Thị Hậu

P204C

Học thứ 7, CN

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1 - 4

Trịnh Thị Hậu

P204C

Học thứ 7, CN

Múa và phương pháp

 biên đạo múa

Tiết 1- 4

Vũ Thị Huyền

P502C

Học thứ 7, CN

Múa và phương pháp

 biên đạo múa

Tiết 1- 4

Vũ Thị Huyền

P502C

Học thứ 7, CN

Múa và phương pháp

 biên đạo múa

Tiết 1- 4

Vũ Thị Huyền

P502C

Học thứ 7, CN

Phương pháp cho trẻ khám phá môi 

trường xung quanh

Tiết 1-4

Trần Thị Vân

P202C

Học thứ 7, CN

Aerobic dành cho trẻ mầm non

Tiết 1- 4

Dương Đình Tiến

Nhà thi đấu đa năng

Học thứ 7, CN

Aerobic dành cho trẻ mầm non

Tiết 1- 4

Dương Đình Tiến

Nhà thi đấu đa năng

Học thứ 7, CN

Văn học trẻ em

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Thái

P402C

Học thứ 7, CN

Thực hành chế biến món ăn cho trẻ 

mầm non

Nguyễn Văn Tương

Tiết 1-4

THDL

Thực hành chế biến món ăn cho trẻ mầm 

non

Nguyễn Văn Tương

Tiết 1-4

THDL

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ 

mầm non

Tiết 1-4

Nhà thi đấu đa năng

Phạm Cẩm Hùng

Học thứ 7, CN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiết 1-4

P404C

Vũ Thị Thùy

Học thứ 7, CN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiết 1-4

P404C

Vũ Thị Thùy

Học thứ 7, CN

Giáo dục học mầm non

Cô Tuyên

Tiết 1-4

P203C

Học thứ 7, CN

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em

Tiết 1-4

P203C

Lê Thị Dung

Học thứ 7, CN

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em

Tiết 1-4

P203C

Lê Thị Dung

Học thứ 7, CN
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Lựa chọn và sử dụng TP âm nhạc trong 

GDMN

Tiết 1-4

P306C

Trần Thị Oanh

Học thứ 7, CN

Lựa chọn và sử dụng TP âm nhạc trong 

GDMN

Tiết 1-4

P306C

Trần Thị Oanh

Học thứ 7, CN

Tâm lý học lứa tuổi mầm non Tiết 1-4

P306C

Trần Thị Vân

Học thứ 7, CN



6 7 8

25,26/ 3/ 2023 1,2/ 4/ 2023 8,9/ 4/ 2023

Múa và phương pháp

 biên đạo múa

Tiết 1- 4

Vũ Thị Huyền

P502C

Học thứ 7, CN

Múa và phương pháp

 biên đạo múa

Tiết 1- 4

Vũ Thị Huyền

P502C

Học thứ 7, CN

Múa và phương pháp

 biên đạo múa

Tiết 1- 4

Vũ Thị Huyền

P502C

Học thứ 7, CN

Nghề giáo viên mầm non

Tiết 1 - 4

Hồng Anh

P302C

Học thứ 7, CN

Nghề giáo viên mầm non

Tiết 1 - 4

Hồng Anh

P302C

Học thứ 7, CN

Nghề giáo viên mầm non

Tiết 1 - 4

Hồng Anh

P302C

Học thứ 7, CN

Aerobic dành cho trẻ mầm non

Tiết 1- 4

Dương Đình Tiến

Nhà thi đấu đa năng

Học thứ 7, CN

Thực hành chế biến món ăn cho trẻ mầm non

Nguyễn Văn Tương

Tiết 1-4

THDL

Thực hành chế biến món ăn cho trẻ mầm non

Nguyễn Văn Tương

Tiết 1-4

THDL

Thực hành chế biến món ăn cho trẻ mầm non

Nguyễn Văn Tương

Tiết 1-4

THDL

Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường xung 

quanh

Tiết 1-4

Lê Bá Thành

P202C

Học thứ 7, CN

Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường 

xung quanh

Tiết 1-4

Lê Bá Thành

P202C

Học thứ 7, CN

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho 

trẻ mầm non

Tiết 1-4

P404C

Lê Văn Tĩnh

Học thứ 7, CN

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 

mầm non

Tiết 1-4

P404C

Lê Văn Tĩnh

Học thứ 7, CN

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho 

trẻ mầm non

Tiết 1-4

P404C

Lê Văn Tĩnh

Học thứ 7, CN

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em

Tiết 1-4

P203C

Lê Thị Dung

Học thứ 7, CN

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

Tiết 1-4

P203C

Trịnh Ngọc Trung

Học thứ 7, CN

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm 

non

Tiết 1-4

P203C

Trịnh Ngọc Trung

Học thứ 7, CN
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Tâm lý học lứa tuổi mầm non Tiết 1-4

P306C

Trần Thị Vân

Học thứ 7, CN

Tâm lý học lứa tuổi mầm non Tiết 1-4

P306C

Trần Thị Vân

Học thứ 7, CN

Tâm lý học lứa tuổi mầm non Tiết 1-4

P306C

Trần Thị Vân

Học thứ 7, CN



9 10 12

15,16/ 4/ 2023 22,23/ 4/ 2023 29,30/4/ 2023

Thực tập sư phạm 

Thực hiên theo kế hoạch của khoa

Báo cáo phòng QLĐT kiểm tra

Nghỉ tự đào tạo

Nghỉ lễ 10/3

30/4

Thực tập sư phạm 

Thực hiên theo kế hoạch của khoa

Báo cáo phòng QLĐT kiểm tra

Nghỉ tự đào tạo

Nghỉ lễ 10/3

30/4

Thực hành chế biến món ăn cho trẻ mầm 

non

Nguyễn Văn Tương

Tiết 1-4

THDL

Thực tập sư phạm 

Thực hiên theo kế hoạch của khoa

Báo cáo phòng QLĐT kiểm tra

Nghỉ lễ 10/3

30/4

Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường 

xung quanh

Tiết 1-4

Lê Bá Thành

P202C

Học thứ 7, CN

Thực tập sư phạm 

Thực hiên theo kế hoạch của khoa

Báo cáo phòng QLĐT kiểm tra

Nghỉ lễ 10/3

30/4

Đàn Organ + Hát

Kiến tập sư phạm 

Thực hiên theo kế hoạch của khoa

Báo cáo phòng QLĐT kiểm tra

Đàn Organ + Hát
Nghỉ lễ 10/3

30/4

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ 

mầm non

Tiết 1-4

P203C

Trịnh Ngọc Trung

Học thứ 7, CN

Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ MN

Tiết 1-4

P501B

Trần Xuân Tý

Học Thứ 7, CN

Nghỉ lễ 10/3

30/4
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Triết học Mac- LêNin

Tiết 1-4

Hoàng Thị Thảo

Học online tối thứ 2,3,4,5,6,7

Ngày 10/4 - 15/4/2023

TK5

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm 

non

Tiết 1-4

P306C

Tô Thị Hương

Học thứ 7, CN

Triết học Mac- LêNin

Tiết 1-4

Nghỉ lễ 10/3

30/4



11 13 14

6,7/ 5/ 2023 13,14/ 5/ 2023 20,21/ 5/ 2023

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Thực tập sư phạm 

Thực hiên theo kế hoạch của khoa

Báo cáo phòng QLĐT kiểm tra

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Thực tập sư phạm 

Thực hiên theo kế hoạch của khoa

Báo cáo phòng QLĐT kiểm tra

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

Đàn Organ + Hát
Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ MN

Tiết 1-4

P501B

Trần Xuân Tý

Học Thứ 7, CN

Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ 

MN

Tiết 1-4

P501B

Trần Xuân Tý

Học Thứ 7, CN

Phương pháp hình thành biểu tượng toán 

cho trẻ mầm non

Tiết 1-4

P203C

Nguyễn Thị Phượng

Học thứ 7, CN

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022

CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY



Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm 

non

Tiết 1-4

P306C

Tô Thị Hương

Học thứ 7, CN

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ 

mầm non

Tiết 1-4

P306C

Tô Thị Hương

Học thứ 7, CN

Phương pháp cho trẻ làm quen với tác 

phẩm văn học

Tiết 1-4

P306C

Hoàng Thu Hằng

Học thứ 7, CN



15 16 17

27,28/ 5/ 2023 3,4/ 6/ 2023 10,11/ 6/ 2023

Dự kiến thi kết thúc học phần

Dự kiến thi kết thúc học phần

Dự kiến thi kết thúc học phần

Dự kiến thi kết thúc học phần

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Phương pháp hình thành biểu tượng 

toán cho trẻ mầm non

Tiết 1-4

P203C

Nguyễn Thị Phượng

Học thứ 7, CN

Phương pháp hình thành biểu tượng 

toán cho trẻ mầm non

Tiết 1-4

P203C

Nguyễn Thị Phượng

Học thứ 7, CN

 Hát 2

Tổ Thanh nhạc 

Học Thứ 7, CN
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Phương pháp cho trẻ làm quen với 

tác phẩm văn học

Tiết 1-4

P306C

Hoàng Thu Hằng

Học thứ 7, CN

Phương pháp cho trẻ làm quen với tác 

phẩm văn học

Tiết 1-4

P306C

Hoàng Thu Hằng

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo



18 19

17,18/ 6/ 2023 25,26/ 6/ 2023

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

 Hát 2

Tổ Thanh nhạc 

Học Thứ 7, CN

Dự kiến thi kết thúc học phần
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Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần


